
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2026 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề 

nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý;  

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh 

nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBNĐ ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc uỷ quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương 

trở xuống thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND tỉnh và UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh;  

Theo Đề án số 1056/ĐA-STP ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Sở Tư pháp 

về Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chức danh nghề 

nghiệp hạng III và tương đương lên chức danh nghề nghiệp hạng II và tương 

đương đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện 

Biên năm 2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

  SỞ TƯ PHÁP      

 

Số:          /QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày       tháng 4 năm 2026 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 01 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng III, mã số 

V.02.01.02 lên chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II, mã số 

V.02.01.01 đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp.  

Điều 2. Giao Văn phòng Sở tham mưu căn cứ các quy định của pháp luật 

hiện hành để tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức theo đúng quy định; Thông báo công khai chỉ tiêu thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương 

đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2026. 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Sở Tư pháp, trước 

pháp luật về việc đề nghị, đề xuất chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức 

dự xét thăng hạng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các phòng, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TC. 

  

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
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